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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HIỆP HÒA 

 TỈNH BẮC GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        

 Bản án số: 115/2023/HSST 

 Ngày 25/12/2023 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HÒA - TỈNH BẮC GIANG 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Thanh Thuần 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Thanh Miện- Giáo viên nghỉ hưu 

2. Ông Đỗ Văn Bộ – Cán bộ nghỉ hưu 

Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa:  

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Quyền– Thư ký 

Tòa án dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

 Đại diện VKSND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Ngô Đức Nghiêm – Kiểm sát viên. 

 Ngày 25 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự thụ lý số 115/2023/TLST-HS 

ngày 01 tháng 12 năm 2023; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

112/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2023 đối với  các bị cáo:  

1. Họ và tên: Văn Hữu L;  Sinh ngày 19/10/1994; Giới tính: Nam 

Tên gọi khác: Không; 

Nơi cư trú: thôn Dinh Đồng, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam;               Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không 

Nghề nghiệp:  Làm ruộng;  Chức vụ: Không;             Trình độ học vấn: 09/12 

Họ và tên cha:  Văn Hữu L- sinh năm 1970 

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị M- sinh năm 1975 

Vợ: Ngô Thị H- sinh năm 2000 

Con: Bị cáo có 03 con (con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2021) 

Anh, chị em ruột: Gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ 2 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 28/8/2023 đến nay. Hiện đang tạm giam tại 

Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa (có mặt). 

2.Họ và tên: Nguyễn Duy H;  sinh ngày 18/10/1996; Giới tính: Nam  

Tên gọi khác: Không 

Nơi cư trú: thôn Khúc Bánh, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Quốc tịch: Việt Nam;               Dân tộc: Kinh;             Tôn giáo: Không 

Nghề nghiệp:  Làm ruộng;   Chức vụ: Không;    Trình độ học vấn: 8/12 
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Họ và tên cha:  Nguyễn Văn B - sinh năm 1976 

Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị B - sinh năm 1975 

Vợ: Nguyễn Thị Thảo - sinh năm 2000 (đã ly hôn) 

Con: Bị cáo có 02 con (con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017) 

Anh, chị em ruột: Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất 

Tiền án, tiền sự: Không 

Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Hiện đang được áp dụng biện pháp Cấm 

đi khỏi nơi cư trú ( Có mặt). 

3./ Bị hại: chị Nguyễn Thị Th- Sinh ngày 12/3/2000 (Có đơn xin vắng mặt) 

Cư trú: thôn Chớp, xã Lương Ph, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

4.  Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 

Chị Ngô Thị H- sinh năm 2000 (Có mặt); 

Ông Văn Hữu L- sinh năm 1970 (Có mặt); 

Nơi cư trú đều ở: thôn Dinh Đồng, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

5./ Người làm chứng: 

Bà Nguyễn Thị B- Sinh năm 1975 (Có mặt); 

 Nơi cư trú: thôn Khúc Bánh, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;  

 Anh Đình Văn H- Sinh năm 1990 (Vắng mặt); 

 Nơi cư trú: thôn Khúc Bánh, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;  

 Bà Nguyễn Thị Tt- Sinh năm 1980 (Vắng mặt). 

 Nơi cư trú: thôn Trung Hòa, xã Mai Tr, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;  

 Anh Nguyễn Văn Th- Sinh năm 1977(Vắng mặt). 

 Nơi cư trú: thôn Trung Hòa, xã Mai Tr, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;  

 Anh Trần Văn C- Sinh năm 1997 (Vắng mặt). 

 Nơi cư trú: thôn Dinh Đồng, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Văn Hữu L, sinh ngày 19/10/1994;Trần Văn Cường, sinh ngày 25/4/1997 

đều trú tại: thôn Dinh Đồng, xã Thường Th, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang và 

Nguyễn Duy H, sinh ngày 18/10/1996 trú tại: thôn Khúc Bánh, xã Thường Th, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang có quan hệ quen biết, chơi với nhau. Mùa hè 

năm 2014, Cường xin được số điện thoại của chị Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 

12/3/2000 trú tại: thôn Trung Hoà, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang – chỗ ở: thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Cường và chị Thảo nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau. Sau khi quen chị Thảo 

khoảng  03 đến 04 ngày, Cường hẹn gặp chị Thảo vào buổi trưa và đưa chị Thảo 

về nhà ông Trần Văn Tân, sinh năm 1951 (là ông nội của Cường) ở cùng thôn 

Dinh Đồng, xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa (theo Cường khai, tại nhà ông nội 

của Cường không có ai ở nhà, Cường và chị Thảo đã quan hệ tình dục với nhau. 

Sau đó Cường và chị Thảo không liên lạc với nhau). Một thời gian sau, Cường 

gặp Văn Hữu L được Long hỏi xem có ai giới thiệu cho mình, Cường đã cho 
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Long số điện thoại của chị Thảo. Sau đó, Long đã nhắn tin, gọi điện làm quen với 

chị Thảo. Khoảng 1 tuần sau khi quen Thảo (buổi chiều mùa hè, khoảng tháng 7 

năm 2014), Long rủ chị Thảo đi chơi được Thảo đồng ý, Long đón chị Thảo và đưa 

vào nhà Nghỉ Huyền Anh ở phố Mới, thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn thuê phòng 

201. Sau khi vào phòng thì Long tự cởi quần áo của Long, chị Thảo tự cởi quần áo của 

chị Thảo. Long và chị Thảo nằm ở trên giường của phòng nghỉ, Long cho dương vật 

vào âm hộ của chị Thảo và có quan hệ tình dục với chị Thảo  khoảng 30 phút thì xuất 

tinh vào âm hộ của chị Thảo, sau đó Long đưa chị Thảo về nhà. Sau lần quan hệ tình 

dục với chị Thảo thì Long lấy lý do phải đi bộ đội nên chia tay, không liên lạc với chị 

Thảo.  

Trần Văn Cường tiếp tục cho Nguyễn Duy H số điện thoại của chị Thảo, 

Hiền nhắn tin, gọi điện làm quen. Sau khi làm quen với chị Thảo khoảng 1 tuần 

thì Hiền hẹn gặp chị Thảo được Thảo đồng ý (vào buổi trưa khoảng tháng 7 năm 

2014), Hiền từ Bắc Ninh về gặp chị Thảo và rủ chị Thảo vào nhà nghỉ Huyền Anh 

thuê phòng 203. Tại đây Hiền và Thảo có quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan 

hệ tình dục với chị Thảo, Hiền đi làm thỉnh thoảng mới nhắn tin, gọi điện trò 

chuyện với Thảo. Đến ngày 12/11/2014 âm lịch (tức ngày 02/01/2015 dương 

lịch), gia đình chị Thảo phát hiện chị Thảo có thai, chị Thảo nói là con của Hiền, 

lúc này bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1980 (là mẹ của chị Thảo) gọi điện thoại 

hỏi Hiền và thông báo cho Hiền về việc Thảo có thai, Hiền gọi điện về cho mẹ đẻ 

là bà Nguyễn Thị Bình và Hiền xin mẹ cho cưới Thảo. Buổi trưa cùng ngày Hiền 

về nhà và được bà Bình và anh Đinh Văn Huy, sinh năm 1990 là chú họ của Hiền 

cùng Hiền lên nói chuyện với gia đình chị Thảo. Đến tối cùng ngày, chị Thảo 

cùng gia đình đến nhà Hiền thăm nhà và nói chuyện. Hai gia đình thống nhất đến 

ngày 26/11/2014 âm lịch (tức ngày 16/01/2015 dương lịch) sẽ đón dâu lấy ngày, 

đến ngày 04/12/2014 âm lịch (tức ngày 23/01/2015 dương lịch) sẽ tổ chức đám 

cưới cho Hiền và Thảo. Sau khi thống nhất giữa hai gia đình, ngày 16/01/2015 gia 

đình Hiền tổ chức đón chị Thảo về làm dâu, sau đó chị Thảo lại về nhà mẹ đẻ. 

Trong quá trình chuẩn bị để cưới gia đình Hiền phát hiện Thảo chưa đủ tuổi để 

kết hôn nên đã không tổ chức cưới. Đến ngày 23/01/2015, gia đình nhà chị Thảo 

tổ chức cưới. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Hiền đưa chị Thảo về nhà Hiền, khoảng 

21 giờ Hiền và chị Thảo vào ngủ tại phòng ngủ của gia đình Hiền, khi vào phòng 

ngủ thì Hiền tự cởi quần áo của Hiền, chị Thảo tự cởi quần áo của chị Thảo, sau 

đó Hiền và chị Thảo nằm ôm, hôn nhau khoảng 10 phút, lúc này chị Thảo nằm 

ngửa, Hiền nằm lên trên chị Thảo, Hiền cho dương vật của mình vào âm hộ của 

chị Thảo và quan hệ tình dục khoảng 15 phút thì Hiền xuất tinh vào âm hộ của chị 

Thảo. Sau đó Hiền và chị Thảo nằm ngủ.  

Đến ngày 19/4/2015, chị Thảo sinh con và đặt tên là Nguyễn Thị Phương 

Anh. Sau khi chị Thảo đủ 16 tuổi Hiền lại tiếp tục quan hệ tình dục với chị Thảo 
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và đến ngày 06/01/2017, chị Thảo sinh con thứ hai đặt tên là Nguyễn Thị Trà My. 

Ngày 06/4/2018, chị Thảo và Hiền đến UBND xã Thường Th đăng ký kết hôn 

cùng nhau chung sống đến ngày 13/02/2023, chị Thảo có đơn gửi Toà án nhân 

dân huyện Hiệp Hoà xin ly hôn với Hiền. Quá trình giải quyết vụ ly hôn, ngày 

10/5/2023, Toà án nhân dân huyện Hiệp Hoà chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà để điều tra, xác minh. 

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định 

trưng cầu Viện pháp y Quốc gia giám định ADN xác định mối quan hệ huyết 

thống giữa Nguyễn Duy H, Nguyễn Thị Thảo đối với hai cháu Nguyễn Thị 

Phương Anh và Nguyễn Thị Trà My.  

Tại bản kết luận giám định số: 319/23/KLGĐADN-PYQG ngày 01/6/2023 

của Viện pháp y quốc gia, kết luận: Chị Nguyễn Thị Thảo có quan hệ huyết thống 

mẹ - con với cháu Nguyễn Thị Phương Anh, độ tin cậy 99,9999%; Chị Nguyễn 

Thị Thảo có quan hệ huyết thống mẹ - con với cháu Nguyễn Thị Trà My, độ tin 

cậy 99,9999%; Anh Nguyễn Duy H không có quan hệ huyết thống cha - con với 

cháu Nguyễn Thị Phương Anh;  Anh Nguyễn Duy H có quan hệ huyết thống cha - 

con với cháu Nguyễn Thị Trà My, độ tin cậy 99,9999% (BL 38-45). 

Ngày 16/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa ra 

Quyết định trưng cầu Viện pháp y Quốc gia giám định ADN xác định mối quan 

hệ huyết thống cha- con giữa Văn Hữu L với cháu Nguyễn Thị Phương Anh.  

Tại bản kết luận giám định số: 471/23/KLGĐADN-PYQG ngày 18/8/2023 

của Viện pháp y quốc gia, kết luận: Văn Hữu L có quan hệ huyết thống cha - con 

với Nguyễn Thị Phương Anh, độ tin cậy 99,9999%.(BL 49-54). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã cho Hiền thực 

nghiệm hành vi quan hệ tình dục với chị Thảo tối ngày 23/01/2015 tại phòng ngủ 

của Hiền. Kết quả Hiền thực nghiệm lại hành vi phù hợp với lời khai của Hiền, lời 

khai chị Thảo và các chứng cứ khác (BL 212-218). 

Tại Bản cáo trạng số 116/CT-VKS ngày 30 tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã truy tố đối với bị cáo truy tố Văn Hữu L 

phạm tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.Theo điểm d khoản 

2 Điều 145 BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H 

phạm tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.Theo khoản 1 Điều 

145 Bộ luật hình sự 

Tại phiên Toà hôm nay, bị cáo Long; Bị cáo Hiền thừa nhận toàn bộ nội 

dung và diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo như bản cáo trạng mà Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hoà đã truy tố.  

Đại diện Viện kiểm sát huyện Hiệp Hoà trước phiên toà hôm nay vẫn giữ 

nguyên quan điểm như bản cáo trạng đã truy tố. Sau khi đánh giá nhân thân, các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Văn Hữu L phạm tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 

16 tuổi”.Theo điểm d khoản 2 Điều 145 BLHS. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H phạm tội “ Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.Theo khoản 1 Điều 145 BLHS. 

* Về trách nhiệm hình sự:  

          Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 145; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hình sự:  

          Căn cứ Điều 328 BLTTHS. 

Xử phạt: bị cáo Văn Hữu L 03 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi”. Nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm 

tính từ ngày tuyên án sơ thẩm; Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. 

Áp dụng khoản 1 Điều 145; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51;  Điều 65 Bộ 

luật Hình sự: 

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Duy H 12 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 24 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Long; bị cáo Hiền cho UBND xã Thường Th giám sát trong 

thời gian thử thách. 

Đề nghị tuyên về án phí; Quyền kháng cáo 

Bị cáo Văn Hữu L không tranh luận và không kêu oan. 

Bị cáo Nguyễn Duy H không tranh luận và không kêu oan. 

Các bị cáo nói lời nói sau cùng:  

Bị cáo Long qua sự việc vi phạm cảm thấy rất ăn năn, hối cải xin hội đồng 

xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo được về nhà đón con Nguyễn Thị 

Phương Anh về nuôi dưỡng, hiện nay cháu không được bố mẹ, chăm sóc, nuôi 

dưỡng. 

Bị cáo Hiền: Qua sự việc vi phạm cảm thấy rất ăn năn, hối cải xin hội đồng 

xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo được ở nhà chăm sóc con nhỏ, bố 

bị tàn tật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà. Căn cứ vào 

kết quả tranh tụng, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, nhận thấy:  

[1] Về tố tụng:  

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp 

Hòa, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và 

những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do vậy, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng là hợp pháp. 

[2]. Về sự vắng mặt của bị hại đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, có đơn xin được 

xét xử vắng mặt; Vắng mặt người làm chứng, tuy nhiên đã có đầy đủ lời khai của họ 

trong hồ sơ nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt là phù hợp theo quy 

định tại Điều 292; Điều 293 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.  
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[3]: Tại phiên toà hôm nay bị cáo Văn Hữu L; Bị cáo Nguyễn Duy H có mặt 

tại phiên tòa đã hoàn toàn khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng 

đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với hành vi phạm tội, kết luận 

giám định, lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu khác do Cơ quan 

điều tra thu thập, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:  

Khoảng giữa tháng 7 năm 2014, tại phòng 201 nhà nghỉ Huyền Anh ở phố 

Mới, thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa; Văn Hữu L đã thực hiện 

hành hành vi giao cấu với cháu Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 12/3/2000. Hậu quả 

làm cháu Thảo có thai đến ngày 19/4/2015 cháu Thảo sinh con đặt tên là Nguyễn 

Thị Phương Anh.  

Ngày 23/01/2015, tại phòng ngủ của gia đình mình, Nguyễn Duy H, đã thực 

hiện hành vi giao cấu với cháu Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 12/3/2000. 

[4]: Về động cơ, mục đích phạm tội của các bị cáo: 

Xuất phát từ tình cảm yêu đương nam nữ và nhằm thỏa mãn tình cảm và sự 

ham muốn về tình dục của bản thân mà các bị cáo nhất thời đã vi phạm pháp luật. 

Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Hòa đề nghị truy tố Văn Hữu L 

phạm tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.Theo điểm d khoản 

2 Điều 145 BLHS và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Duy H 

phạm tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.Theo khoản 1 Điều 

145 Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ đúng người, đúng tội. 

[5]: Xét về tính chất; hành vi phạm tội của các bị cáo: 

Hành vi phạm tội của các bị cáo đều là nhất thời vi phạm pháp luật, xuất phát 

từ tình cảm yêu đương nam nữ, các bị cáo đều còn trẻ tuổi, sự việc sảy ra từ năm 

2014, bản thân các bị cáo thông qua nhắn tin, tìm hiểu đối với bị hại cũng không 

biết bị hại dưới 16 tuổi. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền được bảo 

vệ nhân phẩm, danh dự của trẻ em, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển bình 

thường của trẻ em. 

[6]. Xét về nhân thân; Các tình tiết tăng nặng; giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Đối với bị cáo Long: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Bản 

thân bị cáo đã tham gia nghĩa vụ quân sự và đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, sau khi phạm tội bị cáo tác động với gia đình bồi thường khắc phục hậu quả 

cho bị hại số tiền 25.000.000đ. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b,s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Bản thân bị cáo sau khi đi nghĩa vụ quan sự về địa phương, tích cực tham gia 

lao động sản suất kinh doanh ở tại địa phương được hội nông dân tỉnh Bắc Giang 

chứng nhận đạt danh hiệu sản suất kinh doanh giỏi cấp tỉnh giải đoạn 2015- 2016. 

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân tốt, gia đình 

bị hại đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đó là những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bị cáo được hưởng, nên cần thiết giảm nhẹ cho bị 

cáo khi lượng hình. 
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Đối với bị cáo Hiền: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đó là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

Bố đẻ bị cáo bị tật nguyền, không có khả năng lao động; Bị cáo một mình 

đang nuôi con nhỏ (do vợ đã ly hôn) điệu kiện gia đình khó khăn. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

Từ những nhận định phân tích nếu trên HĐXX nhận thấy: 

Đối với bị cáo Long: Nhất thời phạm tội, do xuất phát từ tình cảm yêu 

đương nam nữ, bản thân bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo không biết 

bị hại dưới 16 thuổi, sự việc đã xảy ra từ năm 2014, sau khi thực hiện hành vi 

phạm tội, bị cáo đi nghĩa vụ quân sự, đã cắt đứt liên hệ với bị hại, bị cáo không 

biết, việc bị cáo quan hệ tình dục với bị hại làm chị Thảo mang thai, bản thân bị 

hại và gia đình bị hại cũng chưa bao giờ liên hệ hay ý kiến gì đối với bị cáo và gia 

đình. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có hai tình tiết giảm 

nhẹ theo quy đình tại khoản 1 Điều 51 bộ luật hình sự; có ba tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, là công dân gương mẫu trong 

hoạt động kinh doanh, sản suất tại địa phương, bị cáo xin được hưởng án treo để 

bị cáo được về gia đình tiếp tục lao động, sản xuất kinh doanh và để đón con là 

cháu Nguyễn Thị Phương Anh về gia đình nuôi dưỡng, do cháu hiện nay không 

có người chăm sóc nuôi dưỡng, đang phải gửi nhờ người chăm sóc. Do vậy cần 

cho cho bị cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương 

và gia đình cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo thành người có ích cho xã 

hội, thể hiện sự nhân đạo và khoan hồng của pháp luật, phù hợp hướng dẫn tại 

Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao và Điều 65 Bộ luật hình sự. Cần trả tự do cho bị cáo ngay tại 

phiên tòa. 

Đối với bị cáo Hiền: Bị cáo nhất thời phạm tội, do xuất phát từ tình cảm yêu 

đương nam nữ, bản thân bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội, sự việc đã xảy ra 

từ năm 2014, sau khi quan hệ với chị Thảo, bị cáo và gia đình đã đón chị Thảo về 

chung sống, năm 2018 khi bị hại đủ tuổi kết hôn, thì bị cáo và chị Thảo đã kết hôn 

theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có một tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; có hai tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Bị cáo có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, bố bị cáo khuyết tật nặng, 

không có khả năng lao động, được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bị cáo có 

nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng. Do vậy cho bị cáo được hưởng án treo dưới 
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sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ tác dụng giáo dục 

đối với bị cáo thành người có ích cho xã hội, thể hiện sự nhân đạo và khoan hồng 

của pháp luật, phù hợp hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 15-5-

2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Điều 65 Bộ luật hình 

sự. 

Đối với hành vi quan hệ tình dục của Nguyễn Duy H với chị Nguyễn Thị 

Thảo tháng 7 năm 2014, Hiền chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan điều tra không có căn 

cứ để xem xét xử lý. 

Đối với Nguyễn Mạnh Cường khai có quan hệ tình dục với chị Thảo khoảng 

tháng 7 năm 2014, Cường chưa đủ 18 tuổi nên hành vi của Cường không phải 

chịu trách nhiệm hình sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị Thảo 

không yêu cầu bồi thường về dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho cả 2 bị cáo. 

Đối với ông Văn Hữu Lbố đẻ của bị cáo Long; chị Ngô Thị H(vợ bị cáo 

Long) bồi thường thiệt hại cho bị hại chị Thảo, tại phiên tòa ông Lưu và chị Hiền 

không yêu cầu; đề nghị gì nên không xem xét. 

[8]. Về vật chứng của vụ án: không có, không đặt ta xem xét. 

        [9]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

1.Về Điều luật áp dụng:  

          Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 145, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:  

          Căn cứ Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự 

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Văn Hữu L 03 (ba) năm tù, về tội “Giao cấu 

với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Quyết định trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. 

2.Về Điều luật áp dụng:  

          Căn cứ khoản 1 Điều 145, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ 

luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017:  

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Duy H 12 (mười hai) tháng tù về tội 

“Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” nhưng cho hưởng án treo, 

Thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

           Giao bị cáo Long; Bị cáo Hiền cho UBND xã Thường Th, huyện Hiệp Hòa giám 

sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

 Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc thi hành 

án được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92- Luật thi hành án hình sự. 

 Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định 

buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Bo-luat-Hinh-su-2017-354053.aspx
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3. Về án phí: Căn cứ  Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:  

Bị cáo Long phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo Hiền phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

           Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án Dân sự có quyền thoả thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án Dân sự. Thời hiệu thi  hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4.Về quyền kháng cáo: Áp dụng điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự, 

báo cho các bị cáo; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền 

kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được tống đạt, hoặc niêm yết bản án. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:     

- VKSND huyện Hiệp Hòa; 

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- TAND tỉnh Bắc Giang; 

- Sơ tư pháp tỉnh  Bắc Giang; 

- CQĐT,CQTHAHS CA huyện Hiệp Hòa; 

- THADS huyện Hiệp Hòa; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Người tham gia tố tụng; 

- UBND xã Thường Th, h.Hiệp Hòa 

- Lưu HS, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 Ngô Thanh Thuần 
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